
SUNSHINE YOUNG TALENT
TRAINING COMPANY LIMITED

TOPIC IN OCTOBER 2025
WEEK TOPICS VOCABULARY DAILY ENGLISH

Tuần I MY
FAMILY

- Family: Gia đình
- Father/Dad: Bố
- Mother/Mom: Mẹ
- Brother: Anh/Em trai
- Sister: Chị/Em gái

1) Who is he? (Ông ấy là ai?)
→He is my father. (Ông ấy là bố con.)

2) Who is she? (Bà ấy là ai?)
→ She is my mother. (Bà ấy là mẹ con.)

3) Who is your grandfather? (Ai là ông của con?)
→He is my grandfather. (Ông ấy là ông của con.)

4) Do you love your grandma?
(Con có yêu bà không?)
→Yes, I love my grandma. (Có, con yêu bà của con.)

5) How many people are there in your family?
(Gia đình con có bao nhiêu người?)
→ There are four people in my family. (Có 4 người trong
gia đình của con.)

6) Who are they? (Họ là ai?)
→ They are my father, my mother, my brother and me.
(Họ là bố, mẹ, anh trai của con và con.)

7)Do you love your family?
(Con có yêu gia đình không?)
→Yes, I love my family. (Có, con yêu gia đình của con.)

8) What do you do with your family?
(Con làm gì cùng gia đình?)
→ I play and eat with my family. (Con chơi và ăn cùng
gia đình của con.)

BÀI HÁT/ VIDEO GỢI Ý:

1.Finger Family Song | Super Simple Songs

2.We Are a Family | CoComelon Nursery Rhymes

3.I Love My Family | Pinkfong Songs for Children

4.My Family Song | Kids Songs by LooLoo Kids

Tuần II MY
FAMILY

- Baby: Em bé
- Grandfather/Grandpa:
Ông
- Grandmother/Grandma:
Bà
- Uncle: Chú/Cậu
- Aunt: Cô/Dì

Tuần III MY
FAMILY

- Cousin: Anh/Chị/Em họ
- Parents: Bố mẹ
- Children: Trẻ con
- Family tree: Cây gia đình
- Relatives: Họ hàng

Tuần IV MY FAMIL - Happy family: Gia đình
hạnh phúc
- Love: Tình yêu
- Help: Giúp đỡ
- Care: Quan tâm
- Together: Bên nhau


